ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         --------




-------------------

Số: 222/1999/QĐ-UB

      
Bình Phước, ngày 04 tháng 10 năm 1999
QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

· Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

· Căn cứ Thông tư số 04/BXD-KTQH ngày 30/07/1997 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/CP ngày 24/04/1997 của Chính phủ đối với việc lập, xét duyệt quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng theo quy hoạch và thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình thuộc các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

· Căn cứ Quyết định số 44/1998/QĐ-UB ngày 01/04/1998 của UBND Tỉnh Bình Phước v/v thuận quy hoạch Khu công nghiệp Nam Chơn Thành;

· Căn cứ đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước do Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập;

· Xét Tờ trình đề nghị số 724/TT-XD ngày 30/09/1999 của Sở Xây dựng Tỉnh Bình Phước.
QUYẾT ĐỊNH


ĐIỀU 1: Nay phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước trong giai đoạn dài hạn sau năm 2005.  Do Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp - Bộ Xây dựng lập với các nội dung như sau:
1. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp chơn Thành huyện Bình Long nằm trên vùng đất rộng 500 ha có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp khu dân cư Thị trấn Chơn Thành.

- Phía Nam giáp đường đất đỏ ranh giới hai Tỉnh Bình Phước và Bình Dương.

- Phía Đông giáp đường QL 13.

- Phía Tây giáp suối Hố Đá và đất rẫy của dân.

2. Tính chất khu công nghiệp:

- Là khu công nghiệp tập trung của Tỉnh Bình Phước nằm trong hệ thống các khu công nghiệp của nước ta được Chính phủ chủ trương đầu tư xây dựng trong giai đoạn đến năm 2000.

- Là Khu công nghiệp hỗn hợp nhiều ngành nghề và ưu tiên nhất là công nghiệp chế biến.

3. Đánh giá đất xây dựng:
- Đất đã xây dựng: 48,0 ha
- Đất xây dựng thuận lợi: 417,5 ha

- Đất ao hồ: 37,0 ha.

Nhìn chung khu đất dành để xây dựng khu công nghiệp rất thuận lợi, do đất đai bằng phẳng, giá trị kinh tế nông nghiệp không cao, điều kiện giải tỏa di dời dễ dàng, ít tốn kém.

4. Quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian:
4.1 Hướng chọn đất xây dựng:

- Hiện trạng QL 13 đi dọc ranh giới phía Đông của Khu công nghiệp và tuyến đường sắt dự kiến đi xuyên qua khu đất xây dựng khu công nghiệp cách tim đường QL 13 khoảng 500m.

- Để tạo sự giao thông thuận lợi trong khu công nghiệp và quan hệ với bên ngoài, hệ thống đường khu công nghiệp được xây dựng trên cơ sở một trục chính hướng Đông – Tây đi từ QL 13 qua khu công nghiệp và một tuyến đường chính hướng Bắc – Nam song song với QL 13.

4.2. Cơ cấu sử dụng đất:

- Đất khu công nghiệp: 466 ha.  Trong đó: 

+ Đất khu điều hành dịch vụ: 12,3 ha.

+ Đất các xí nghiệp: 302,7 ha.

+ Đất kho tàng: 13,7 ha.

+ Đất cây xanh: 76,3 ha.

+ Đất giao thông: 56,2 ha.

· Đất dành cho đường sắt và công trình dịch vụ đường sắt: 25,6 ha.

· Đất ở (dự phòng): 10,9 ha.

Tổng cộng: 502,5 ha.

5. Phân khu chức năng và tổ chức không gian:
5.1. Trục không gian và hành lang kỹ thuật:

- Tuyến đường chính khu công nghiệp (đường số 6) theo hướng Đông – Tây đi từ QL 13 và kết thúc tại đường số 1.

- Tuyến đường chính khác (đường số 7) theo hướng Bắc – Nam, song song với QL 13 và đi suốt trong khu công nghiệp.

5.2. Các cụm xí nghiệp:
Phần lớn nằm phía Tây đường sắt chia làm 4 cụm A, B, C, D theo các giai đoạn đầu tư, bắt đầu từ cụm A nằm giữa trục chính đường số 6 và đường Tỉnh phía Nam.

· Các xí nghiệp sạch, kỹ thuật cao, chiếm ít đất bố trí vào trong khu trung tâm và cách xa đường sắt hoặc các xí nghiệp gây ô nhiễm trực tiếp khác.

· Các xí nghiệp cần diện tích lớn hoặc có gây độc hại được bố trí về hướng Tây – Bắc.
· Các xí nghiệp có gây độc hại được dành khoảng đất bao quanh (thuộc xí nghiệp) để trồng cây xanh.  Đồng thời có biện pháp xử lý chất  thải một cách triệt để.

5.3. Khu điều hành dịch vụ:
- Bố trí tại ngã 3 đường số 6 và QL 13.  Ba gồm các công trình:

+ Nhà điều hành, quản lý, cơ quan Hải quan, Công an.

+ Nhã triển lãm hội chợ, Trung tâm đào tạo kỹ thuật.

+ Nhà Văn phòng, Khách sạn, Ngân hàng , Bưu điện viễn thông.

+ Khu dịch vụ phục vụ, cửa hành siêu thị và sân thể thao.

+ Dành một khu dịch vụ cho công nhân và bố trí tại ví trí phía Bắc đường số 2.

5.4 Khu kho tàng:
- Bố trí giữa đường số 7 và đường sắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận và chuyển giao.

5.5. Khu hậu cần kỹ thuật:

- Khu hậu cần được bố trí về phía Tây – Nam và vị trí thuận lợi để xây dựng công trình xử lý nước thải và bãi rác trung chuyển.

- Tại dãy cây xanh phía Nam xây dựng các giếng khoan.

- Tại ngã 3 đường số 7 và đường Tỉnh phía Nam bố trí một dãy xe công cộng.

5.6. Công viên cây xanh:

- Các công viên cây xanh và dãy cây xanh dọc đường được bố trí nhằm đảm bảo chức năng nghỉ ngơi, đồng thời kết hợp với yêu cầu cách ly với các khu vực lân cận, các công trình đầu mối kỹ thuật, hạ tầng, đường sắt.

5.7. Khu vực Đông - Bắc:

- Dành để xây dựng khu du lịch đường sắt và nhà ở.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở:

6.1. Giao thông đối ngoại:

a) Giao thông đường bộ:

* Giai đoạn 1: QL 13 hiện hữu đảm nhận vừa là giao thông Quốc gia vừa là đường chính khu công nghiệp có chiều rộng lộ giới: 27m.
* Giai đoạn 2: Sau khi xa lộ Bắc – Nam đoạn qua Thị trấn Chơn Thành sẽ tránh về phía Đông – Nam không qua Khu công nghiệp Chơn Thành.  QL 13 hiện hữu sẽ trở thành đường phố chính của Thị trấn và khu công nghiệp có chiều rộng lộ giới là 47 m.
Tuyến đường đất đỏ phía Nam khu công nghiệp (ranh giới giữa hai Tỉnh Bình Phước và Bình Dương), nâng cấp thành Tỉnh  lộ với chiều rộng lộ giới: 32 m.

b) Đường sắt: 
Tuyến đường sắt Dĩ An – Lộc Ninh qua khu công nghiệp Chơn Thành nằm phía Tây và cách tim đường QL 13 khoảng 500m.

6.2. Giao thông trong khu công nghiệp:

a) Hệ thống đường trong khu công nghiệp gồm 3 loại:

+ Loại 1 : Đường chính khu công nghiệp (đường số 6) chiều rộng lộ giới: 37 m và đường số 7 nối khu công nghiệp với Thị trấn Chơn Thành, chiều rộng lộ giới: 31 m.

+ Loại 2: Đường khu vực gồm có các đường số 1 và số 2, chiều rộng lộ giới: 28 m.

+ Loại 3: Đường nội bộ gồm các đường 4, 8, 10, 12, 14, 16, và 3, 5, 9.  Chiều rộng lộ giới: 24 m.

b) Các công trình đầu mối phục vụ giao thông:
- Bãi đậu xe tải: Không tổ chức bãi đậu tập trung cho toàn khu công nghiệp, chỉ bố trí bãi đậu xe theo từng nhà máy.

- Bến đậu xe buýt phục vụ việc đi lại cho công nhân dự kiến tổ chức dọc 2 bên đường số 6.

- Trạm xăng dầu đặt ở khu điều hành và dịch vụ.

- Trạm sửa chữa phương tiện giao thông đặt ở ngã 3 đường số 7 và đường Tỉnh lộ.

- Nút giao thông giao nhau giữa đường số 6 và QL 13 xây dựng đảo tròn, nhằm tự điều khiển giao thông.

6.3. Chuẩn bị kỹ thuật đất:
- Do địa hình cao, bằng phẳng, độ dốc thuận lợi nên nền khu công nghiệp được thiết kế phù hợp với cao độ tự nhiên.

- Các khu vực nền trong từng lô nhà máy tự san lấp cục bộ, không đào đắp lớn, chủ yếu tạo mặt bằng xây dựng và thoát nước.

- Các ao hồ nhỏ có sẵn trong lô đất đắp lại để tạo mặt bằng xây dựng.

- Khu vực phía Tây để trồng cây xanh, đồng thời là nơi đào các tuyến dẫn nước mưa xuống suối.

6.4. Thoát nước mưa:
Hệ thống thoát nước mưa cho khu công nghiệp được thiết kế và kết giữa cống tròn, cống bản và mương hở.  Toàn bộ diện tích xây dựng được chia làm bốn lưu vực chính, đảm bảo thu nước cho toàn bộ khu công nghiệp.
· Lưu vực phía Đông đường sắt về phía Bắc được tập trung vào cống, sau đó thoát vào mương hiện hữu chảy về phía Bắc.

· Lưu vực phía Nam được tập trung vào tuyến cống chảy dọc theo đường giáp hai Tỉnh về suối Hố Đá.

· Lưu vực phía Tây đường sắt về phía Bắc thoát vào mương hở chảy vào suối Xóm Hố.

· Lưu vực còn lại được thoát vào mương hở trong phần cây xanh phía Tây – Nam dẫn vào suối Hố Đá.

6.5. Thoát nước bẩn:
Dựa vào địa hình khu vực, hệ thống thoát nước bẩn chia làm 2 khu vực:

· Khu 1: Phía Nam giới hạn bởi các đường số 1 số 6 số 12 và QL 13, nước thải theo cống chính tập trung vào nhà máy xử lý nước thải công suất 8.800 m3/ng. đêm, sau đó thải ra suối Hố Đá.

· Khu 2: Giới hạn bởi các đường còn lại ở phía Bắc, nước thải theo cống chính tập trung về nhà máy xử lý nước thải công suất 4.700m3/ng. đêm, sau đó thải ra tuyến chính thoát nước mưa nằm dọc QL 13 hướng đi Chơn Thành.

· Nước thải từ các công trình công cộng được xử lý bằng bể tự hoại trước khi đổ ra cống khu vực.

· Nước thải từ các xí nghiệp sản xuất, chế biến được xử lý tại nhà máy theo đúng quy định trước khi thải ra cống chung về nhà máy xử lý tập trung.

6.6. Hệ thống cấp điện và cấp nước:
Được nghiên cứu và lập hồ sơ thiết kế riêng nhằm xây dựng khu công nghiệp đồng bộ hợp lý ( giao Sở Công nghiệp chủ trì thực hiện tiếp phần cấp điện và cấp nước).


ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện.

* Giao cho Sở Công nghiệp Tỉnh Bình Phước chủ trì  phối hợp cùng Sở Xây dựng và UBND huyện Bình Long thực hiện một số nội dung như sau:
1. Hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức công bố quy hoạch xây dựng khu công nghiệp để các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện.

2. Nghiên cứu ban hành Quy chế và Điều lệ quản lý xây dựng khu công nghiệp nhằm đảm bảo việc xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt.

3. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng như: Tiếp tục tiến hành và trình duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trên cơ sở quy hoạch chung được duyệt chuẩn bị hồ sơ đo đạc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tầm nhìn giao lộ các tuyến đường, hồ sơ công trình ngầm, quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng khu công nghiệp, pháp luật về sử dụng đất đai và xây dựng.

4. Phối hợp các Sở, ngành có liên quan lập các dự án đầu tư.  Đồng thời tập trung huy động các nguồn vốn trong nước và tranh thủ tối đa các nguồn vốn nước ngoài để xây dựng phát triển khu công nghiệp.

* Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan thực hiện tiếp phần cấp điện và cấp nước.

ĐIỀU 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Huyện Bình Long, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Địa chính, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
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